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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 

Đánh giá đặc điểm rửa trôi của bê tông cốt sợi pet thải trong môi trường 
nước nhiễm phèn 

Nguyễn Võ Châu Ngân , Nguyễn Trường Thành an Thanh Thuận , Lê Hoàng Việt Huỳnh Trọng Phước
Môi trườn , Trường Đại học Cần Thơ
Kỹ thuật Xây dựng, Trường Bách Khoa, Trường Đại học Cần Thơ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ố ợ

ự ả
ướ ễ

ứu đượ ự ệ ằm đánh giá đặc điể ử ủ ố ợi PET trong môi trườ
nướ ễ ẫ ử ệm có hàm lượ ố ợ ố đị ở ể ồ

ẫu đố ứ ố ợ ố ự ần lượ ể ện độ
ộ ề ợi theo đơn vị ẫu bê tông sau khi dưỡ ộ đế ở điề ệ

thường được ngâm trong môi trường nướ ới độ pH tương đương 3,5; 5,0 và 6,0. Axít axetat đượ ử
ụng để điề ỉ ố ệm. Đặc điể ử ủa bê tông được đánh giá thông 

ỉ ố ất lượng nướ ồm độ pH, độ ặ và độ ẫn điệ ế ả ậ
ấ ất lượ nướ ẫ ệ ấ ớ ẫ ẫ

ệ ớ ấ ớ ẫ ất lượng nướ ủ ẫ
tương đồ ớ au. Như vậ ẫ ử ụ ố ợi có độ ộ ớ ớ ề ợ ẽ
độ ố ớn làm tăng khả năng giả ầ ậ ấ ạt động trong môi trường nướ

ễ ế ả ủ ứu là cơ sở để ọ ỷ ệ ề và độ ộ ủ ố ợ ợ
ệ ả ấ ố ợ ứ ụ ự ở ữ ực nướ ị ễ

 Giới thiệu

ệ ả ẩ ự ạ ột lượ ớ ự
ải đang gây ra vấ ạn “ô ễ ắng” ở ầ

đượ ử ụng, hàng năm cư dân thế ớ ả ả ệ ấ
ự , trong đó ngườ ệ ả ệ ấ ự

ế ừ ổ ấ ả ắ ạ ế
ố lượ ấ ả ựa và túi nilon không đượ ử ụ

ả ỏ hoàn toàn, lượ ấ ả ự ả ỏ ở ệ
ẽ ấ ỉ ệ ấn/năm ộ ự ậ

ế ả ối ưu để ử ự ả ảm tác độ ề ặ

ụ tài nguyên và năng lượ ả ể ễm môi trườ
nhiên đố ớ ự ả ần độ ạ ầ ả ả

ế ợ
Các phương pháp tá ế ự ả ồ ế cơ họ

ế ạ ệ ầ ếu đánh giá chung 
ề các góc độ ế, môi trườ ệ ế ự ả
ằng phương pháp cơ học đượ ệ ọ ự ệ

ề ấ ố các phương pháp tái chế cơ họ ậ ụ
ự ả ố ợ ả ấ ấ ố ựng đã đượ
ề ứu trong và ngoài nướ ự ệ ố ợ

ự ử ụ ạ ự ổ ợp như n
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ế ạ ệ ầ ếu đánh giá chung 
ề các góc độ ế, môi trườ ệ ế ự ả
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ề ấ ố các phương pháp tái chế cơ họ ậ ụ
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ự ử ụ ạ ự ổ ợp như n

 

PVC, v.v. giúp gia tăng cường độ ịu kéo, cường độ ị ả
độ co kho và ngăn ngừ ự ế ứ ủ

Đồ ằ ửu long (ĐBSCL) có diệ ự ả
ệu ha, trong đó đấ ệ ớ ấ ớ ệ
ế ệ ậ ở Đồng Tháp Mườ ứ

. Môi trường nướ ễ ở ĐBSCL có khả năng 
ăn mòn cố ấ ố ông, đe dọ ự ủ

ựng, đặ ệ ủ ợ ộ
ữ ệ ả ệ ệ ả ạt độ ủ

ệc trong môi trường nướ ễm phèn là gia cườ ằ ố ợ
ự ử ụ ạ ả ện các đặ tính cơ học như đã 

ở ựa còn được đánh giá có khả năng làm ệ
ền trong môi trường ăn mòn như nướ ể ứ

ằm đánh giá đặc điể ử ủ ấ ố ử ụ ợ ự
ạt độ trong môi trườ ướ ễm phèn tương tự điề

ệ ủ ự ĐBSCL.

 Phương pháp nghiên cứu
ẫ ấ ố ệ

ứ ấ ố ả ấ ừ ử ệ
trước đây củ ộ ự đượ ế ụ ử ụ ả

ạ ệ ề ống dùng để ố ộ ấ ố
ồm xi măng PC40 đạ ẩ , đá 1

đạ ẩ ụ ẻ Crete đạ
ẩ ạnh đó, nghiên ứ ử ụ

ạ ụ ẩ ệ ả ể ễm môi trườ
ả ự ụ ể ồ ạ ừ ệ

điện than đạ ẩ ế ộ ần xi măng 
ối lượ ỉ ề ị S95 đạ ẩ

ế ộ ần xi măng (35 ối lượ
ợ ự ự ế đượ ắ ừ chai nướ

0,5 lít có kích thướ ợ ả ới lượ
ố ộ ế ể ỗ ợ ấ ố ế ế

ấ ố ẫ ệ ến hành theo hướ ẫ ủ

ả Hàm lượ ệ ố ộ ẫ ệ
ậ ệ
Xi măng

ỉ

Đá
Nướ

ụ
ợ ự

ả Kích thướ ợ ự ử ụ ố ộ ẫ
ấ ố Kích thướ ợ ự

ấ ối đố ứ ử ụ ợ ự

ợ ự ộ ỷ ệ ộ

ợ ự ộ ỷ ệ ộ

ợ ự ộ ỷ ệ ộ

ợ ự ộ ỷ ệ ộ

ợ ự ộ ỷ ệ ộ
 

 

 

 
ợ ự ự ế

ương pháp thí nghiệ

ủ đã ghi nhậ ện tích đấ
ớ ở ĐBSCL đã giả ột lượ ớ ố

sunphát vào môi trường nướ ữ ực đị ể
gây ăn mòn bê tông cố ứ ớ ứ pH khác nhau: không ă
mòn pH > 6,5; ăn mòn ế 6,5; ăn mòn trung bình pH = 

4,9 và ăn mòn mạ
ẫu BTCS có hàm lượ ố ợ ế ể ồ

ố ợ ế ề ấ
ố ủ ẫ ệ ể ả ừ

ứ ủ ộ ự và đã trình bày ở ả ấ
ối BTCS sau khi đúc mẫu và được dưỡ ộ ẽ

ự ứa nướ ở các ngưỡ 

(ăn ạ  5,0 (ăn mòn trung bình), pH  6,0 (ăn mòn 
ế ẫ ố ợ
F00) đượ ệ ức đố ứ ả

ấ ả ẫ ệm đượ ố
phòng để ả ểu lượ g nướ ốc hơi (Hình ệ ứ
đượ ểm tra và điề ỉ ị ủa nướ ỗ
ngày đầ đó do pH chậm thay đổi nên điề ỉ ỗ

ằ COOH cho đế ế
ệ ở ứ 30. Máy đo pH (Hanna HI98127) đượ ử ụng để

ể ệ ỉnh pH đị ỳ
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ả ố ệ ức đánh giá độ ệ ớ trườ
ệ

ứ
 6,0 (ăn 

ế
 5,0 (ăn mòn  3,5 (ăn 

ạ
ổ
ộ

ổ ộ

ệ ẫ ững thùng nướ
ả định các điề ệ ệ ủ ấ ố ở

ĐBSCL. Nướ ẽ ức độ ăn mòn bê tông khác 
ất lượng nước thay đổ ế ị đo ấ

ượng nướ ỳ) đượ ử ụng để
đo nhanh mộ ố ố ất lượng nướ ồ độ ặ ổ

ấ ắ ỉ ố ử độ ẫn điệ
ầ ất đo 1 lầ

ố ẫ ệ ỉnh pH đị ỳ
ệm đánh giá tính thân thiệ ới môi trườ ủ ẫ

ế ị (b) Đo ất lượng nướ ẫ
Đo đạ ất lượng nướ ẫ ằ ế ị

 Kết quả và thảo luận
Đánh giá cả

ứ ấ ối BTCS sau khi đúc và dưỡ
ộ đượ trườ

nướ ấ ối BTCS sau khi đúc mẫ ề ặ ừ

ớ ẫ ỷ ệ ố ộ ủ ự ấ ợ ớ
ậ ề ặt bê tông sau khi đúc bị ồ ếu hàm lượ ự

ố ộn lên đế ứ ử
ụ ự ả ố ợi, do đó vẫ ể ấy đượ ộ ố
ợ ự ề ặ

ẫu BTCS sau khi dưỡ ộ ẩ ị ngâm nướ
ệ

ề ả ận các thay đổ ữ
ẫu bê tông trong 12 ngày đầ ể ả ữ ẫ

ở ặ ẫ
ở ị ặc dù đây là quãng thờ

ều thay đổ ề ị ủa các thùng đều tăng cầ ả điề
ỉ ả ứ ẫ

trong nướ ời gian đầ ầ ọ ủa xi măng trong 
ấ ố ặp nướ ị ử ạ ộ ố ạ

trong đó khoáng Ca(OH) ế ỷ ệ ấ ị
ỏ ấ ố ồng độ ỗ ỗ ả

ống, để ấ ạ ồng độ vôi đầ ế ụ
tăng giá trị ủa nướ

ệ ức đố ứ
ố ợ

ệ ứ ấ ố

ả ất lượ ẫu nước trong 12 ngày đầ ệ

ệ ức đố ứ
ố ợ

ệ ứ ấ ố

ẫu nướ ệ ứ ị ế ủ
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ụ ự ả ố ợi, do đó vẫ ể ấy đượ ộ ố
ợ ự ề ặ

ẫu BTCS sau khi dưỡ ộ ẩ ị ngâm nướ
ệ

ề ả ận các thay đổ ữ
ẫu bê tông trong 12 ngày đầ ể ả ữ ẫ

ở ặ ẫ
ở ị ặc dù đây là quãng thờ
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ệ ức đố ứ
ố ợ

ệ ứ ấ ố

ả ất lượ ẫu nước trong 12 ngày đầ ệ

ệ ức đố ứ
ố ợ

ệ ứ ấ ố

ẫu nướ ệ ứ ị ế ủ

 

ừ ứ ộ ẫ ở
ể ắng đụ ỉ màu nước thay đổ ả

ẫu bê tông ngâm trong nước cũng xuấ ệ ộ ớ ắ
như muố ề ặ ện tượng này đã đượ

ải thích trong các cơ ế ăn
đó khoáng Ca(OH) ụ ớ xít trong môi trườ ạ

ế ủ ạng vô đị ế ủ ề ặ
ẫu bê tông ngâm trong nướ ẳng định đây là cơ chế

ăn mòn a ệ ứ ẫ ạ
ả ện tượ ế ủ ố ờ

ệ ả ề ẫ ị ế ủa đượ ỏ hơn 
ở ớ ế ủ ệ ệ ộ ề ặ ủ ẫ
tông nhưng không có hình ạ ất đị ệ

ố ặ ạ ẫ ế ủ
đánh giá.

  
ẫ ị ử ệ

ố ất lượng nướ ẫ
ị   

ẫ rong nướ
ệu xi măng và xỉ ị hòa tan vào nước, trong đó thành phầ

ế ấ ụ ứ
trường nước và tăng độ ủa nước. Điề ợ ớ ị
ủ ẫu nước ngâm bê tông tăng khá nhanh trong 8 ngày đầ
ần điề ỉ ỗi 2 ngày), sau đó mức tăng giả ầ ần điề
ỉ ỗ

ngưỡ ế ẫ
trường nướ ới độ ấp có xu hướ ị ăn mòn nhanh hơn. 

ế ả ấ ị pH đo đượ ở ẫ
3,5 tăng nhanh và khá tương đồ ớ ị ủ

ẫ ức tăng pH của nướ
ẫu bê tông đố ứ ố ợi) cao hơn ệ ứ

BTCS. Điề ấ ối BTCS đã có một lượ ợ ự ổ
sung, lượng xi măng và xỉ ử ụ ả ớ ẫu đố ứ
o đó hàm lượ ị hòa tan vào nướ ảm đi ít gây 
ến động cho pH nướ

ấ ố ẫ có cùng độ ộ ợ
ựa F4 có xu hướng thay đổ ị ấp hơn nế ề ợ
ựa gia tăng. Sợ ựa dài hơn tạ ề ặ ế ớn hơn, hiệ ứ

ắ ầ ốt hơn giữ ợ ỗ ợp giúp gia tăng cường độ ị

ị ố ủ ấ ố 5 có độ ộ ợ ự ớ
ất nhưng đượ ậ ự thay đổ ị ớ ấ
ố ạ ạm chí có xu hướ xít hóa. Điề ảnh hưở

ủ ỷ ệ ữ ều dài/độ ộ ủ ợ ự

 
ị ủ ẫu nướ

ỉ ố ử

ứ ỉ ố ORP được đo đạ ằm đánh giá 
ự ệ ệ ủ ạng ion đặc trưng cho nguồn nướ ị ễ

phèn hay có độ ứ ộ ức độ ầ
xi măng, nế ẫu nướ ứa hàm lượ ạ

ỉ ố ORP đo đượ ầ
ế ế ả ORP đo đạc được đề ị dương (trừ ấ ố

đố ứ ở ứ ỏ môi trường nướ ẫ
ỉ ố ậ ở

ẫu nước đo đạ ối tương quan nghị ớ ồng độ ẫ
nước có độ ề ả ỉ ố

ấ ệ ứ ỉ ố ấ 5, đồ ờ
độ ấ ấ ố ứ ệ ệ ứ

ỉ ố ấ ấ ấ ấ ố
ờ ỷ ệ ều dài và độ ộ ủ ợ ấ ới cùng độ

ộ ợ ự ệ ứ ợ ựa dài hơn ghi nhậ ỉ ố
ORP có xu hướ ớn hơn.

 
ỉ ố ử ủ ẫu nướ
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ổ ấ ắ

ứ ị TDS được đo đạc để đánh giá hàm 
lượ ấ ắn vô cơ, hữu cơ bị ăn mòn từ ẫ ồ ạ
ở ạ ion trong nướ ế ả đo đạ ậ lượng TDS tăng 
cao độ ế ở ẫu nướ ấ ố ẫu nướ ủ
ấ ố 5 có độ ến độ ấ ố

ệ ế ả đo pH, môi trường nướ ấ ố
có xu hướ ức độ ăn mòn bê tông cao hơn nhữ

ệ ứ theo hàm lượng TDS trong nướ tăng như trình 
  

 

 
ổ ấ ắ ẫu nướ

ớ ố ợ ỉ ừ ấ ố ẫ
nướ ủ ấ ố ại đề ận hàm lượ
hơn. Điề ấ ệ ố ộ ợ ự ỗ ợ
đã có ảnh hưởng đế ế ấ ủ ấ ố ộ ố ứ rướ
đây xác nhậ ệ ợ ỗ ợ ấ
ạng lướ ạ ế ển độ ủ ậ ệ . Trườ ợ

ệ ố ộ ố đề ỗ ợ ế
ợ ới độ ăn mòn a xít đã phân rã các thành phầ cơ củ
ệ ố ộ trường nướ ạ ứ

chúng tôi chưa đánh giá sự ủ ầ ợ ự
nước, do đó cầ ữ ệ ổ sung để ệ ế

ả ứ
ấ ố ẫu nướ ủ ệ ứ

có cùng độ ộ ợ ự ận hàm lượ ấp hơn nế
tăng chiề ợ ự ỷ ệ ều dài/độ ộ ủ ợ ự ỏ ạ

ệ ề ặ ế ữ ố ợ ỗ ợ ấp hơn, làm 
ả ả năng liên kế ấ ấ ố ễ

ầ ệu vào môi trường nướ
ề ảnh hưở ủ ồng độ ấ ố ế ả đo đạ

ẫu nước ngâm bê tông chưa ghi nhậ ự ệ ị
ữ ồng độ ệm. Điề ể ờ

ế ệ ỉ ớ ạ
ầ ọ ủa xi măng chưa hoàn thiệ

ứ ảnh hưở ủ ố ợi phân tán đế ộ ố ấ ủ
trong môi trường ăn mòn, Thắ đã ghi nhậ ẫ

ố ị ủ ở ứ ẫ ố ợ ị
ủ ở ngày 58. Trước đó, Huân và Minh ậ ự

đổ ấ ề ặ ổ ậ ử ệ
ẫ ố trường nướ ễ

3.2.4 Độ ẫn điệ

ấ ắn hòa tan trong nướ ở
mang điệ ặc dương và có khả năng dẫn điện, lượ ấ ắ
cao thì độ ẫn điệ ẽ ế ả đo đạ độ ẫn điệ ủ

ẫu nướ tông hoàn toàn tương đồ ớ ế ả đo đạ
lượng TDS đã trình bày ở ần trên (Hình 11). Theo đó mẫu nướ ủ

ệ ức đố ứng có độ ẫn điệ ấ ấ ố ộ ớ
ố ợ ệ ố ộ ấ ố ố đề ế ấ ủ
ấ ố ổn đị ả o môi trường nướ

 
Độ ẫn điệ ủ ẫu nướ

ữ ấ ố ẫu nướ ủ ệ ứ
ận độ ẫn điệ ấ ứ ỏ ảnh hưở ủa độ ộ ỷ ệ

ề độ ộ ợ ựa đế ế ấ ủ ấ ối. Ngượ ạ ẫ
nướ ủ ệ ứ ị độ ẫn điệ ấ ất do độ ộ

ỏ ấ ỷ ệ ều dài/độ ộ ớ ấ ố ấ
ố ệ ế ấ ố có cùng độ

ộ ợ ự ệ ứ ố ộ ớ ố ợi dài hơn (tỷ ệ ề
dài/độ ộ ớn hơn) sẽ ế ấ ỗ ợ ổn định hơn, hạ

ế phân rã các ion vào môi trường nướ ế ả đo đạ ận độ
ẫn điệ ủ ẫu nướ ấ ố ỷ ệ ều dài/độ
ộng = 7,5) cao hơn mẫu nướ ấ ố ỷ
ệ ều dài/độ ộ

3.2.5 Độ ặ

Độ ặ ổ ọng lượ ủ ấ ả ấ ắ
ố ột đơn vị ọ ượng nướ ất đị ế

ị đo sử ụ ứ ận độ ặ ự ế ủ ẫ
nướ ệc đo các chấ ắ ạng ion hòa tan có trong nướ

ặ ẫu nướ ệm không có hàm lượ ố ớ
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đặc trưng là Na – ứ ừ
ầ ọ ủa xi măng như Ca … Trong nghiên cứ

ị độ ặ ấ ậ ở ệ ứ 5 và độ ặ
ấ ấ ậ ở ệ ức đố ứ . Đố ớ ệ ức đố
ứ ế ấ ấ ố ị ảnh hưở ở ố ợ ố

đề ầ ọ ủa xi măng ít bị
rường nước. Ngượ ạ ấ ố ỷ ệ ều dài và độ
ộ ỏ, trong khi độ ộ ợ ớ ấ ấ ỗ ợ

không đề ả năng phân rã các ion vô cơ vào môi trường nướ
ấ ẫn đến độ ặ ớ ấ ấ ố

có cùng độ ộ ợi F4, độ ặn cao hơn đo đượ ẫu nướ
ẫ ề ợ ắn hơn (30 mm) so vớ ẫ

ợ ựa dài hơn (50 mm và 70 mm). Nguyên nhân củ ự
ệch độ ặn cũng đã đượ ả ở ỷ ệ ề dài và độ

ộ ủ ố ợ ự ử ụ
 

 
Độ ặ ự ế ủ ẫu nướ

 Kết luận

ứu đặc điể ử ủ ố ợ ả
môi trường nướ ễ ậ ộ ố ế ả

ệ ổ ố ợ ấ ối bê tông đã làm tăng hàm 
lượ ị ử ớ ấ ố ề ố ạ
động trong môi trường nướ ễ   

ừ ứ ủ ệ ậ ện tượ
ễ ở ệ ứ ẫ

ảnh hưở ủ ứ độ phèn hóa (độ
đế ệ ử ấ ố ố ất lượ
nước chưa thể ệ ệ

ạ ủ ợ ự ảnh hưởng đế ả năng bị ăn mòn củ
ấ ố ớ ố ợi có độ ộ ớn hơn bị ử

ầ ệu cao hơn. Ngoài ra, tỷ ệ ều dài/độ ộ ủ
ố ợ ự ớ ả ẹ ử ấ ố

ừ ế ả ệ ộ ố ế ị được đề ấ
ằ ện hơn kế ả ứ ứ ảnh hưở

ủ ồng độ pH đến đặ điể ử ớ ờ hơn và 
ứ ấ ủ ợ ựa PET và đa dạ

ạ ựa khác để ể ả năng cả ế ất cơ họ
và độ ề ủ

Lời cảm ơn
ứu đượ ự ệ ớ ự ỗ ợ ừ đề ấ ộ

“Nghiên cứ ử ả ự ố ệ ộ ự
ện môi trườ 12)” của Trường Đạ ọ

ần Thơ

liệu tham khảo

 

–
 –

 ộ Tài nguyên và Môi trườ Chung tay hành độ ố ả
ự ộ ệ

 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 ệp, Đ.V. Dương, Nghiên cứ ử ụ ố

ợ n. Thư việ ố Trường Đạ ọ ế
ộ

 Hưng, ứu đặ ủ ố ợ
ạ ậ ả –

 ứu xác định hàm lượ ố ợ ợ để ế ạ
ả năng chị ị ố ố ền trong môi trườ ể

ạ ọ ỹ ậ ủ ợi và Môi trườ –
 

–
 

–
 Thư, Nghiên cứ ử ụ ợp lý đất phèn vùng đồ ằ ử

ạ ế ạ ể ế điệ ử
Môi trườ

 ết ăn mòn và chống ăn mòn b ố
ự ự ộ
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 ắ ứ ảnh hưở ủ ố ợi phân tán đế
ộ ố ấ ủa bê tông trong môi trường ăn mòn. Tạ
ự –

 

 ộ ọ ệ Xi măng Poóc lăng, 2020
 ộ ọ ệ ố ệ

ữ – ầ ỹ ậ
 ộ ọ ệ ụ ọ

 ộ ọ ệ ụ ạ
ữ y và xi măng, 2014

 ộ ọ ệ ỉ ạ ề ị
ữ

 ộ ọ ệ Bê tông cường độ –
ế ế ầ ẫ ụ

 Đặc điểm môi trường nước chua phèn gây ăn mòn 
ố ủ ợ ở đồ ằ ử ạ
ọ ỹ ậ ủ ợi và Môi trườ –

 ộ ọ ệ ỗ ợ ặ
ặ – ấ ẫ ế ạ ảo dưỡ ẫ ử

 N.Đ. ỳ ứ ảnh hưở ỷ ệ
ố ộ ự ả ừ ỏ chai lên đặc tính cơ bả ủ ậ ệ

ự ạ ọ ệ Đạ ọ
–

 Đứ Phương, Dự ự thay đổi độ ỗ ủ ậ ệ
tông xi măng do ảnh hưở ủ ạ

ậ ả –
 

 

–
 

–


